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THANG ĐIỂM ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI
CÔNG TÁC HỘI VÀ PHONG TRÀO SINH VIÊN NĂM HỌC 2017 – 2018
Đối tượng: Sinh viên
Thời gian áp dụng: tháng 05/2017 đến 03/2018.
	
	Họ và tên:							Lớp:		MSSV:			Đơn vị:					Chức vụ:

	TT
	Nội dung
đánh giá
	Điều kiện chấm điểm
	Điểm
	Minh chứng
	HSV đánh giá

	1
	Kết quả học tập và thành tích cá nhân

	Tổng
	300đ
	
	

	
	
	Kết quả học tập (thang điểm 10)
	100đ
	
	

	
	
	1
	+ Trên 7 điểm
	100đ
	Bảng điểm học kì 1
	

	
	
	2
	+ 6 – 7 điểm
	80đ
	Bảng điểm học kì 1
	

	
	
	3
	+ 5 – 6 điểm
	60đ
	Bảng điểm học kì 1
	

	
	
	Thành tích cá nhân
	200đ
	
	

	
	
	1
	Các giấy khen cá nhân các phong trào, cuộc thi, chiến dịch, Sinh viên 5 tốt năm học 2017-2018, Bằng khen “Xuất sắc trong công tác Hội” hoặc chiến dịch Mùa hè xanh 2016-2017…:
· Cấp Trung ương, UBND Tỉnh- Thành
· Cấp Tỉnh- Thành Đoàn
· Cấp Huyện- Thị, Cấp Trường
· Cấp Xã- Phường
	





100đ

80đ
40đ
20đ
	
Hình ảnh Giấy khen- Bằng khen
	

	
	
	2
	Giấy chứng nhận danh hiệu “Sinh viên 5 tốt”:
· Cấp Trung ương
· Cấp Thành phố
· Cấp Trường
· Cấp Khoa
	

150đ
100đ
80đ
50đ
	Hình ảnh giấy chứng nhận Sinh viên 5 tốt
	

	

2
	


Thái độ và kết quả xây dựng HSV Trường
	Tổng
	150đ
	
	

	
	
	1
	+ Đi đầy đủ, đúng giờ, nghiêm túc trong các buổi họp của HSV
+ Trong trường hợp vắng có phép: Tối đa 2 buổi họp của HSV (đi đúng giờ, nghiêm túc trong các buổi họp còn lại)
+Vắng không phép trong các buổi họp của HSV
	50đ


30đ


-20 đ/ buổi
	Văn phòng HSV chuyển tổng hợp kết quả điểm danh về Ban kiểm tra
	

	
	
	2
	Nộp báo cáo chậm trễ hoặc không nộp
	(mỗi lần)
	BCH HSV trực tiếp theo dõi và chấm điểm
	

	
	
	
	Tập thể đang công tác nộp báo cáo chậm trễ:
· Cấp Trưởng đơn vị
· Cấp Phó đơn vị
	

-10đ
-5đ
	
	

	
	
	
	Tập thể đang công tác không nộp báo cáo:
· Cấp Trưởng đơn vị
· Cấp Phó đơn vị
	

-20đ
-10đ
	
	

	
	
	
	Cá nhân được HSV phân công riêng nhiệm vụ
· Nộp trễ
· Không nộp
	

-10đ
-20đ
	
	

	
	
	3
	Tích cực tham gia các hoạt động hỗ trợ BCH HSV (đối với sinh viên không thuộc BCH HSV)
	20đ
	BCH HSV trực tiếp theo dõi và chấm điểm
	

	
	
	4
	Tập thể được đề xuất khen thưởng các cấp
· Cấp Trung ương
· Cấp Thành phố
· Cấp Trường
	

100đ
50đ
20đ
	Ban kiểm tra căn cứ kết quả xét khen thưởng tập thể để chấm điểm.
	

	
	
	5
	- Bị BCH HSV phê bình, cảnh cáo và yêu cầu khắc phục những biểu hiện tiêu cực, lệch lạc so với chuẩn mực đạo đức xã hội và nhận thức thanh niên (có nêu trong biên bản họp của HSV)
- Tập thể cá nhân đang công tác bị HSV phê bình (Trưởng, phó đơn vị)

	
-20đ/
lần


- 10đ/ lần
	BCH HSV trực tiếp theo dõi và chấm điểm
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Đóng góp cá nhân trong các hoạt động, phong trào của HSV và các tổ chức trực thuộc
	Tổng
	650đ
	
	

	
	
	1
	Đóng góp trong các phong trào- hoạt động
	200đ
	
	

	
	
	
	Ban tổ chức trong các phong trào – hoạt động:
· Quy mô lớn
· Quy mô trung bình
· Quy mô nhỏ
	(mỗi lần)
40đ
20đ
10đ
	Nêu tên hoạt động, thời gian tổ chức và quy mô hoạt động.
	

	
	
	
	Thành viên tham gia trong các phong trào – hoạt động:
· Cấp Trung ương
· Cấp Thành phố
· Cấp Trường
	(mỗi lần)
20đ
10đ
5đ
	Nêu tên hoạt động, thời gian gian tham gia.
	

	
	
	2
	Hoàn thành trách nhiệm đối với chức vụ, vị trí đang phụ trách
	400đ
	
	

	
	
	
	Cá nhân thuộc BCH HSV Trường
· Cấp Trưởng
· Cấp Phó
· Ủy viên
	
400đ
300đ
150đ
	Nêu vị trí- chức vụ
	

	
	
	
	Cá nhân thuộc các đơn vị trực thuộc HSV Trường
· Cấp Trưởng
· Cấp Phó
· Ủy viên
	

360đ
240đ
120đ
	Nêu vị trí- chức vụ
	

	
	
	
	Cá nhân thuộc các Tổ- Ban chức năng của HSV Trường
	100đ
	Nêu vị trí- chức vụ
	

	
	
	
	Cá nhân là thành viên nòng cốt của các đơn vị trực thuộc HSV (ngoại trừ BCH)
	60đ
	Nêu vị trí- chức vụ
	

	
	
	
	Cá nhân thuộc BCH Chi hội
	50đ
	Nêu vị trí- chức vụ
	

	
	
	3
	Điểm bổ sung:
Tham gia BCH, BCN các cấp HSV liên tiếp từ 2 năm học trở lên

	20đ/ năm học

	Liệt kê những năm học có tham gia BCH, BCN các cấp HSV.
	

	Tổng cộng
	1000đ
	
	


* Ghi chú:
· Các hình ảnh, clip minh họa phải làm rõ được nội dung hoạt động: Phông sân khấu, thời gian thực hiện, quy mô chương trình.
· Các bài viết, tài liệu trực tuyến phải đảm bảo đúng nội dung và trùng khớp với thời gian triển khai hoạt động.
· Quy ước quy mô các hoạt động-phong trào (khi đáp ứng 1 trong các điều kiện sau):
· Quy mô lớn: trên 200 SV tham gia; kinh phí trên 20 triệu đồng (tương đương); kéo dài từ 7 ngày trong Cần Thơ; kéo dài từ 2 ngày ngoài Cần Thơ; kéo dài từ 2 ngày khi đang nghỉ Lễ- Tết- Hè; đối tác phối hợp thuộc cấp Tỉnh- Thành; chiến dịch Hè tình nguyện…
· Quy mô trung bình: Từ 100 đến dưới 200 SV tham gia; kinh phí trên 5 triệu đồng (tương đương); kéo dài từ 2 ngày trong Cần Thơ; kéo dài trong ngày ngoài Cần Thơ; kéo dài trong ngày khi đang nghỉ Lễ- Tết- Hè…
· Quy mô nhỏ: Từ 10 đến dưới 100 SV tham gia; kinh phí dưới 5 triệu đồng (tương đương); kéo dài dưới 2 ngày; các chương trình quy mô Đội-nhóm, trong phạm vi nội bộ tổ chức…
	CÁ NHÂN
(Kí và ghi rõ họ tên)
	TRƯỞNG ĐƠN VỊ
(Kí và ghi rõ họ tên)



	TM. BAN KIỂM TRA
Trưởng ban

	TM. BTK HSV TRƯỜNG
Chủ tịch



